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MỤC LỤC

Bài Hoạt động Nội dung Số 
tiết Trang

19. Bạn 
trong nhà

Chia sẻ và đọc Đàn gà mới nở 2 3

Viết
Nghe − viết: Mèo con

Chữ hoa: P
2 7

Đọc Bồ câu tung cánh 2 10
Nói và nghe Quan sát tranh ảnh vật nuôi 1 12
Viết Viết về tranh ảnh vật nuôi 1 14
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về vật nuôi 2 16

20. Gắn 
bó với  
con người

Chia sẻ và đọc Con trâu đen lông mượt 2 18

Viết
Nghe − viết: Trâu ơi

Chữ hoa: Q
2 21

Đọc Con chó nhà hàng xóm 2 23
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Con chó nhà hàng xóm 1 25
Viết Thời gian biểu. Lập thời gian biểu buổi tối 1 26
Góc sáng tạo Viết về vật nuôi 1,5 28
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 30

EM YÊU THIÊN NHIÊN 31

21. Lá 
phổi

xanh

Chia sẻ và đọc Tiếng vườn 2 31

Viết
Nghe − viết: Tiếng vườn

Chữ hoa: R
2 34

Đọc Cây xanh với con người 2 36
Nói và nghe Quan sát tranh ảnh cây, hoa, quả 1 38
Viết Lập thời gian biểu một ngày đi học 1 39
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về cây cối 2 41

22. 
Chuyện 
cây 
chuyện 
người

Chia sẻ và đọc Mùa lúa chín 2 42

Viết
Nghe − viết: Mùa lúa chín

Chữ hoa: S
2 45

Đọc Chiếc rễ đa tròn 2 47
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Chiếc rễ đa tròn 1 49
Viết Viết về hoạt động chăm sóc cây xanh 1 51
Góc sáng tạo Hạt đỗ nảy mầm 1,5 52
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 53
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Bài Hoạt động Nội dung Số 
tiết Trang

23. Thế 
giới loài 
chim

Chia sẻ và đọc Chim én 2 54

Viết
Nghe − viết: Chim én 
Chữ hoa: T

2 56

Đọc Chim rừng Tây Nguyên 2 59
Nói và nghe Quan sát đồ chơi hình một loài chim 1 60
Viết Viết về đồ chơi hình một loài chim 1 62
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về các loài chim 2 63

24. 
Những 
người bạn 
nhỏ

Chia sẻ và đọc Bờ tre đón khách 2 64

Viết
Nghe − viết: Chim rừng Tây Nguyên

Chữ hoa: U Ư
2 67

Đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng 2 69
Nói và nghe Nghe − kể: Con quạ thông minh 1 71
Viết Viết về hoạt động chăm sóc, bảo vệ loài chim 1 74
Góc sáng tạo Thông điệp từ loài chim 1,5 75
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 78

25. Thế 
giới rừng 
xanh

Chia sẻ và đọc Sư tử xuất quân 2 79

Viết
Nghe − viết: Sư tử xuất quân

Chữ hoa: V
2 82

Đọc Động vật “bế” con thế nào? 2 84
Nói và nghe Quan sát đồ chơi hình một loài vật 1 87
Viết Viết về đồ chơi hình một loài vật 1 89
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về các loài vật 2 90

26. Muôn 
loài 
chung 
sống

Chia sẻ và đọc Hươu cao cổ 2 92

Viết
Nghe − viết: Con sóc

Chữ hoa: X
2 94

Đọc Ai cũng có ích 2 96
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Ai cũng có ích 1 99
Viết Nội quy vườn thú 1 100
Góc sáng tạo Khu rừng vui vẻ 1,5 102
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 103

27. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 10 104
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Bài Hoạt động Nội dung Số 
tiết Trang

28. Các 
mùa trong 
năm

Chia sẻ và đọc Chuyện bốn mùa 2 113

Viết Nghe − viết: Chuyện bốn mùa 
Chữ hoa: Y 2 117

Đọc Buổi trưa hè 2 119
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Chuyện bốn mùa 1 120
Viết Viết về một mùa em yêu thích 1 122
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về các mùa 2 123

29. Con 
người 
với thiên 
nhiên

Chia sẻ và đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió 2 124

Viết
Nghe − viết: Buổi trưa hè
Chữ hoa: A (kiểu 2)

2 127

Đọc Mùa nước nổi 2 129
Nói và nghe Dự báo thời tiết 1 131
Viết Viết, vẽ về thiên nhiên 1 133
Góc sáng tạo Giữ lấy màu xanh 1,5 134
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 136

EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NaM 137

30. Quê 
hương 
của em

Chia sẻ và đọc Bé xem tranh 2 137

Viết
Nghe − viết: Bản em
Chữ hoa: M (kiểu 2)

2 140

Đọc Rơm tháng Mười 2 142
Nói và nghe Nói về một trò chơi, món ăn của quê hương 1 144
Viết Viết về một trò chơi, món ăn của quê hương 1 146
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về quê hương 2 147

31. Em 
yêu quê 
hương

Chia sẻ và đọc Về quê 2 148

Viết
Nghe − viết: Quê ngoại
Chữ hoa: N (kiểu 2)

2 151

Đọc Con kênh xanh xanh 2 154
Nói và nghe Kể chuyện một lần về quê hoặc đi chơi 1 155
Viết Viết về quê hương hoặc nơi ở 1 156
Góc sáng tạo Ngày hội quê hương 1,5 158
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 160
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Bài Hoạt động Nội dung Số 
tiết Trang

32. Người 
Việt Nam

Chia sẻ và đọc Con Rồng cháu Tiên 2 160

Viết
Nghe − viết: Con Rồng cháu Tiên
Chữ viết hoa: Q (kiểu 2)

2 163

Đọc Thư Trung thu 2 165
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Con Rồng cháu Tiên 1 167
Viết Viết về đất nước, con người Việt Nam 1 169
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về người Việt Nam 2 170

33. 
Những 
người 
quanh ta

Chia sẻ và đọc Con đường của bé 2 172

Viết
Nghe − viết: Con đường của bé
Chữ hoa: V (kiểu 2)

2 174

Đọc Người làm đồ chơi 2 176
Nói và nghe Nghe − kể: May áo 1 178
Viết Viết về một người lao động ở trường 1 181
Góc sáng tạo Những người em yêu quý 2 182

34. Thiếu 
nhi đất  
Việt

Chia sẻ và đọc Bóp nát quả cam 2 183

Viết
Nghe − viết: Bé chơi
Ôn các chữ hoa: A, M, N, Q, V (kiểu 2)

2 186

Đọc Những ý tưởng sáng tạo 2 188
Nói và nghe Nghe − kể: Thần đồng Lương Thế Vinh 1 191
Viết Viết về một thiếu nhi Việt Nam 1 193
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về thiếu nhi Việt Nam 1,5 195
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 196

35. ÔN TẬP CUỐI NĂM 10 196


